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TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Trong bối cảnh giáo dục, đặc biệt đối với ngành Y khoa, ưu tiên hàng đầu chính 

là giúp người học nhanh chóng tiếp cận, vận dụng kiến thức lí thuyết đã có để ứng dụng vào thực 

tiễn lâm sàng. Điều đó đòi hỏi cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp thực tế. Nổi bật 

trong số đó là phương pháp học tập dựa trên tình huống (Case Based Learning - CBL), hiện đang 

được ứng dụng rộng rãi tại các trường Đại học ở Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự hài 

lòng và các ý kiến của sinh viên về việc chuyển đổi dạy-học theo phương pháp học tập dựa trên tình 

huống. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 86 sinh viên Y 

khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả: Có 89,6%  sinh viên hài lòng về việc chuyển đổi 

dạy-học theo phương pháp Case Based Learning, 96,5% sinh viên cho rằng họ được chủ động trong 

các buổi học CBL, các vật liệu giảng dạy cho phương pháp này cũng chiếm tỉ lệ hài lòng cao 

(>90%). Kết luận: Sự hài lòng của sinh viên về việc chuyển đổi dạy-học học phần tâm thần theo 

phương pháp học tập dựa trên tình huống (Case Based Learning – CBL) là 89.6%. Các vật liệu 

giảng dạy cũng chiếm trên 90% sự đánh giá tích cực của sinh viên. Phương pháp CBL nên được 

xem xét áp dụng cho giảng dạy các học phần chương trình Y khoa. 

Từ khóa: CBL (Case Based Learning), sinh viên, tình huống lâm sàng. 

ABSTRACT 

SURVEY ON STUDENT SATISFACTION IN APPLYING CASE BASED 

LEARNING (CBL) METHOD IN TEACHING PSYCHIATRY  

AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 

Nguyen Thi Phuong Hien, Le Thi Gai, Doan Huu Nhan, 

Nguyen Thai Thong, Tran Thien Thang, Nguyen Van Thong* 
Can Tho University of Medicine and Pharmacy   

Background: In the context of education, especially in the medical field, the top priority is 

to help learners quickly apply existing theoretical knowledge to practical applications. That requires 

innovation in teaching methods that are suitable for practice. Prominent among them is the 

situation-based learning method (CBL), which is currently widely applied in universities in Vietnam. 

Objectives: To survey students' satisfaction and opinions on the conversion of teaching to case-

based learning. Materials and methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on 86 

medical students of Can Tho University of Medicine and Pharmacy. Results: 89.6% of students were 

satisfied with the conversion of teaching and learning to the Case Based Learning method, 96.5% 

of students said that they were proactive in CBL sessions, and the teaching materials for this method 

also had a high satisfaction rate (>90%) Conclusions: Students' satisfaction with the conversion of 
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teaching and learning of psychiatric subjects to the Case Based Learning (CBL) method was 89.6%. 

The teaching materials also accounted for over 90% of students' positive evaluations. The CBL 

method should be considered for application to teaching medical curriculum modules.  

Keywords: CBL (Case Based Learning), students, clinical situations. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phương pháp CBL với thuật ngữ đầy đủ là “Case Based Learning” - Học tập dựa 

trên tình huống. Từ “Case” có nghĩa là một bản tường thuật về một tình huống bắt nguồn 

từ thực tế hoặc sát với thực tế nhất. Các tình huống khi được sử dụng phải có mục tiêu sư 

phạm [1]. Phương pháp sư phạm của CBL cung cấp một mảnh đất màu mỡ cho việc học 

tập nhận thức [2], phát triển các kỹ năng và xây dựng kiến thức, tư duy phê phán và giải 

quyết vấn đề [3]. Phương pháp này sẽ giảng dạy dựa trên các tình huống với sự tham gia 

thảo luận từ người học Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, hàng loạt 

các phương tiện hiện đại ra đời giúp con người nhanh chóng lưu trữ khối lượng kiến thức 

khổng lồ. Vì thế, trong bối cảnh giáo dục, đặc biệt đối với ngành Y khoa, ưu tiên hàng đầu 

chính là giúp người học nhanh chóng tiếp cận, vận dụng kiến thức lí thuyết đã có để ứng 

dụng vào thực tiễn lâm sàng. Điều đó đòi hỏi cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy 

phù hợp thực tế. Nổi bật trong số đó là phương pháp học tập dựa trên tình huống, hiện 

đang được ứng dụng rộng rãi tại các trường Đại học ở Việt Nam [4]. Tại trường Đại học 

Y dược Cần Thơ, năm học 2023-2024, Nhà trường chủ trương đổi mới chương trình đào 

tạo đại học ngành Y khoa dựa theo năng lực theo hướng tích hợp (Competency-Based 

Medical Education - CBME) và giảng dạy theo mô-đun [5]. Bên cạnh đó cũng ứng dụng 

phương pháp theo CBL vào hoạt động dạy học. Tuy nhiên, hiện nay chưa có khảo sát ý 

kiến người học về chuyển đổi giảng dạy CBL để có được thông tin hài lòng cũng như 

những góp ý cần thiết cho phương pháp này. Vì thế, nghiên cứu được thực hiện với mục 

tiêu khảo sát sự hài lòng của sinh viên về việc chuyển đổi dạy-học học phần tâm thần theo 

phương pháp học tập dựa trên tình huống – CBL. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Sinh viên ngành Y khoa học học phần Tâm thần với phương pháp học tập dựa trên 

tình huống (CBL), tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

- Tiêu chuẩn chọn mẫu: Sinh viên đã hoàn thành chương trình lí thuyết học phần 

tâm thần, đồng ý tự nguyện tham gia khảo sát. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Sinh viên bị tạm hoãn học tập/ bị đình chỉ học tập tại thời 

điểm lấy mẫu, sinh viên không có khả năng trả lời các câu hỏi khảo sát, tham gia khảo sát 

không đầy đủ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. 

- Thời gian: 06/2023 – 12/2023 

- Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

- Cỡ mẫu: Sử dụng công thức ước lượng một tỷ lệ N = (Z1-α/2)
2 x 

𝑝𝑥(1−𝑝)

𝑑2
 

Trong đó, Z1-α/2 = 1,96, d = 0,05, p = 0,95 là tỉ lệ sinh viên đánh giá phương pháp 

CBL là phương pháp tốt và mang lại trải nghiệm học tập tốt [6]. Thay vào công thức tính 

được N tối thiểu là 73. Cỡ mẫu chúng tôi thu được là 86 mẫu.  
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- Phương pháp chọn mẫu: Chọn tất cả sinh viên trong lớp đã học học phần Tâm 

thần với toàn bộ bài giảng dựa trên CBL, thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu. 

- Nội dung nghiên cứu: Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu như giới tính, độ 

tuổi. Sự hài lòng và các ý kiến của sinh viên về việc chuyển đổi phương pháp dạy-học học 

phần tâm thần theo phương pháp Case Based Learning (CBL) bao gồm các vật liệu giảng dạy 

như giáo trình, bài giảng powerpoint truyền thống (elearning), video bài giảng theo cách 

truyền thống (elearning), các câu hỏi lượng giảng (elearning) và buổi thảo luận trên lớp. 

- Xử lý số liệu: Các số liệu được thu thập và xử lý trên phần mềm SPSS 25.0 

- Đạo đức trong nghiên cứu: Đối tượng tham gia nghiên cứu được đảm bảo là hoàn 

toàn tự nguyện không có tác động từ bên ngoài hay bất cứ sự ép buộc nào từ phía nhóm 

nghiên cứu. Các đối tượng nghiên cứu được quyền từ chối tham gia. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 41 47,7 

Nữ 45 52,3 

Tuổi 
Tuổi trung bình (độ lệch chuẩn): 31,12 (3,4) 

Thấp nhất: 24, Cao nhất: 45 

Nhận xét: Nghiên cứu này chúng tôi thực hiện trên 86 sinh viên với độ tuổi trung 

bình 31,12 ± 3,40 tuổi. Giới tính nữ chiếm tỉ lệ cao hơn với 52,3%.  

3.2. Tỉ lệ hài lòng của sinh viên về việc ứng dụng phương pháp CBL trong dạy học 

học phần tâm thần tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

 

Biểu đồ 1. Sự hài lòng của sinh viên về việc chuyển đổi phương pháp CBL 

Nhận xét: Có đến 89,6% sinh viên hài lòng về việc chuyển đổi dạy – học theo 

phương pháp CBL. 

Bảng 1. Đánh giá của sinh viên về phương pháp CBL 

STT Nội dung 
Tỉ lệ  

đồng ý (%) 

1 CBL truyền đạt dễ hiểu 97,0 

2 CBL giúp liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn 94,2 

3 CBL khuyến khích sinh viên phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và 

làm việc nhóm 

95,4 

4 CBL giúp sinh viên sáng tạo và tư duy độc lập trong quá trình học 96,5 

5 CBL giúp tổ chức lớp học, hướng dẫn sinh viên học tập hiệu quả 94,2 

89,6%

10.4%

Hài lòng Không hài lòng
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STT Nội dung 
Tỉ lệ  

đồng ý (%) 

6 CBL tạo thú vui học tập cho sinh viên trong giờ học 94,2 

7 CBL vừa sức đối với sinh viên 89,5 

8 CBL giúp sinh viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong buổi giảng  95,4 

9 CBL giúp sinh viên nhớ bài giảng tốt hơn 94,2 

10 CBL là phương pháp phù hợp 91,9 

Nhận xét: Hơn 90% sinh viên đồng ý chuyển đổi dạy – học theo phương pháp CBL, 

công nhận CBL mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong hoạt động dạy – học.  

Bảng 2. Các đánh giá của sinh viên về các vật liệu giảng dạy phục vụ phương pháp CBL 

Nhận xét: Nhìn chung, tỉ lệ sinh viên đồng tình về các vật liệu giảng dạy đã giúp ích 

rất nhiều và mang lại nhiều hiệu quả cho sinh viên trong việc học tập theo phương pháp 

CBL, hầu hết đều >90%.  

3.3. Các ý kiến đóng góp của sinh viên 

- Đề nghị giảng viên dành một ít thời gian đầu bài giảng về lý thuyết.  

- Slide bài giảng thêm hình minh hoạ cho tình huống lâm sàng để sinh viên biết cách 

phân biệt hay nhận dạng tốt hơn. 

- Cần bổ sung thêm các phương pháp điều trị cụ thể.  

- Cần phát triển mạnh mẽ hơn về phương pháp này. 

Các vật liệu 

giảng dạy 
Nội dung 

Tỉ lệ đồng ý 

(%) 

Giáo trình 

 

Giáo trình trong học phần là thiết yếu 98 

Được cung cấp trước buổi học 98,8% 

Có cập nhật kiến thức mới 100% 

Phù hợp đề cương chi tiết học phần 100% 

Nội dung giáo trình phục vụ giảng dạy theo CBL 95% 

Video bài giảng 

truyền thống 

Giúp học bài trước khi lên lớp 90% 

Rút ngắn thời gian dạy lí thuyết  91,9% 

Có nhiều thời gian học về trường hợp lâm sàng 91,9% 

Powerpoint bài 

giảng lâm sàng 

Nội dung ca lâm sàng bám sát thực tế 100% 

Đạt mục tiêu bài giảng  97,7% 

Giúp áp dụng các khái niệm then chốt vào thực tế lâm sàng 98,8% 

Giúp sinh viên chủ động trong giờ học 96,5% 

Giúp sinh viên dễ tiếp cận với lâm sàng 97,7% 

Lượng giá được năng lực sinh viên 95,3% 

Buổi dạy tình 

huống lâm sàng 

Sinh viên được làm chủ, giảng viên điều phối quan sát 96,5% 

Giảng viên dạy qua các câu hỏi, sinh viên tự tìm câu trả lời 97,7% 

Sinh viên có thời gian thảo luận nhóm, trình bày câu trả lời 97,7% 

Sinh viên được cung cấp tài liệu chuẩn bị trước buổi học ca 

lâm sàng  

97,6% 

Link tự học 

Giúp sinh viên ôn bài dễ dàng, tự giác học tập 96,5% 

Giúp lượng giá sinh viên 99% 

Có tài liệu hướng dẫn tự học 97,7% 

Có đầy đủ các nội dung được giảng dạy 96,5% 

Chủ động thời gian học tập, ôn tập 96,5% 

Không làm quá tải việc học 89,5% 
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IV. BÀN LUẬN  

4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Về các đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu, kết quả của chúng tôi ghi nhận 

độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là trên 30 tuổi. Theo nghiên cứu của Syed Ali 

Raza và cộng sự (2019), ghi nhận độ tuổi 22-24 chiếm nhiều nhất, và đối tượng sinh viên 

đại học chiếm phần lớn [7]. Vì đối tượng mà bộ môn tâm thần chọn để thực hiện việc chuyển 

đổi phương pháp dạy-học CBL là lớp đầu tiên học học phần tâm thần sau khi triển khai, nên 

lớp học phần này chủ yếu là đối tượng sinh viên liên thông, vì thế có sự khác biệt về nhóm 

tuổi ở hai nghiên cứu. Nghiên cứu chúng tôi không ghi nhận sự chênh lệch nhiều giữa nam 

và nữ, có sự khác biệt với nghiên cứu của Syed Ali Raza khi ghi nhận giới nam chiếm ưu 

thế [7]. Điều này có thể do sự khác biệt về văn hóa nên có sự sắp xếp lớp học khác nhau ở 

mỗi nơi.   

4.2. Tỉ lệ hài lòng của sinh viên về việc ứng dụng phương pháp CBL trong dạy học 

học phần tâm thần tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 86 sinh viên về việc ứng dụng phương pháp 

CBL trong việc dạy học học phần tâm thần. Kết quả ghi nhận có 89,6% sinh viên hài lòng 

về việc chuyển đổi này. Cụ thể, khi khảo sát các ý kiến đánh giá của sinh viên về phương 

pháp CBL hầu hết đều chiếm trên 90% sinh viên đồng tình. Kết quả thu được từ nghiên cứu 

của chúng tôi có sự tương đồng với một số nghiên cứu trước đây. Theo nghiên cứu của Cen 

XY và cộng sự (2021) đã tiến hành nghiên cứu trên 939 sinh viên, kết quả ghi nhận giảng 

dạy theo phương pháp CBL có thể cải thiện kể quả học tập và khả năng phân tích tình huống 

ở sinh viên (p<0,001) [8]. Một nghiên cứu khác của Yaying Zhao và cộng sự (2022) thực 

hiện trên 86 sinh viên y khoa, ghi nhận sau nghiên cứu là phương pháp giảng dạy theo CBL 

có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ tuân thủ và thúc đẩy sự tự tin của sinh viên y khoa trong đào 

tạo [9]. Không chỉ dừng ở các nghiên cứu nói chung, ứng dụng phương pháp CBL trong 

giảng dạy tâm thần và tâm lý cũng có nhiều tác giả nghiên cứu, và các kết quả thu được 

cũng có sự tương đồng với nghiên cứu của chúng tôi. Năm 2017, Athanasios Hassoulas và 

cộng sự đã báo cáo về việc áp dụng phương pháp học tập dựa trên tình huống (CBL) của 

Trường Y thuộc Đại học Cardiff, kết quả cho thấy sinh viên đánh giá cao việc các tình huống 

được đưa vào giảng dạy đã nhận được những đánh giá tích cực của sinh viên, từ đó ủng hộ 

việc đổi mới trong cách giảng dạy [6]. Nghiên cứu của Fanghui Wu và cộng sự (2023) thực 

hiện nghiên cứu với 2172 sinh viên, ghi nhận được hầu hết sinh viên đều hài lòng với phương 

pháp giảng dạy CBL, họ cho rằng phương pháp CBL giúp nâng cao điểm số và khuyến 

khích tạo môi trường học tập hấp dẫn và hiệu quả hơn [10]. Nhìn chung, qua kết quả thu 

được từ các nghiên cứu, phương pháp giảng dạy theo CBL mang lại nhiều hiệu quả tích cực 

trong việc dạy-học, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tiễn ở giai đoạn tiền lâm sàng, 

mỗi tình huống được tiếp cận là một câu chuyện giúp buổi học trở nên sinh động và sinh 

viên dễ dàng ghi nhớ các kiến thức tốt hơn. Phân tích dựa trên thang điểm Bloom, phương 

pháp CBL dường như đã giúp sinh viên đáp ứng được cả 6 mức độ tư duy. Ở mức độ ghi 

nhớ, từ kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy phương pháp CBL giúp sinh viên ghi nhớ bài 

được tốt hơn thông qua việc lặp lại nhiều lần các kiến thức. Ở mức độ hiểu biết, rõ ràng việc 

sinh viên chỉ ghi nhớ là chưa đủ. Ghi nhớ và hiểu các thông tin một cách có hệ thống mới 

có thể giải thích, diễn giải và áp dụng. Việc tạo ra các tình huống bám sát thực tiễn đồng 

thời giảng viên diễn giải một cách sống động đã giúp sinh viên hiểu sâu kiến thức nhanh 

chóng, điều này giải thích rằng CBL là phương pháp truyền đạt dễ hiểu. Ở các mức độ cao 
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hơn của thang điểm Bloom là vận dụng và phân tích, phương pháp CBL giúp sinh viên dành 

phần lớn thời gian xử lý tình huống bằng cách vận dụng kiến thức tự học trước đó để phân 

tích các khía cạnh của thông tin, từ đó mới tìm ra được câu trả lời, hơn 95% sinh viên tham 

gia nghiên cứu của chúng tôi đã đồng tình điều này giúp cho sinh viên sẽ tham gia nhiệt tình 

và có trách nhiệm hơn trong buổi giảng. Ở mức độ đánh giá, phương pháp CBL sẽ giúp sinh 

viên trở thành người chủ động đưa ra các ý kiến của mình, và những sinh viên khác sẽ đánh 

giá tính đúng-sai, phù hợp-không phù hợp để có một cái nhìn khách quan trước khi đưa ra 

quyết định cuối cùng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã ghi nhận được sự đồng tình của 

sinh viên rằng CBL giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng và tạo thú vui trong học tập. Không 

những thế, phương pháp giảng dạy theo tình huống đã giúp sinh viên sáng tạo hơn trong 

quá trình học tập. Ứng dụng phương pháp CBL có hiệu quả phụ thuộc không chỉ ở giảng 

viên, sinh viên mà còn là các vật liệu giảng dạy. Theo nghiên cứu Athanasios Hassoulas và 

cộng sự (2017) khi ứng dụng phương pháp CBL, các tài liệu giảng dạy bao gồm nhật ký 

video, tình huống lâm sàng, bảng câu hỏi, học tập điện tử [6]. Và kết quả có sự tương đồng 

với nghiên cứu của chúng tôi khi sinh viên đều có phản hồi tích cực, ghi nhận các vật liệu 

giảng dạy đã giúp người học tiếp cận với phương pháp CBL được tốt hơn.  

4.3. Các ý kiến đóng góp của sinh viên 

Bên cạnh có rất nhiều ưu điểm mà CBL mang lại trong việc dạy-học, vẫn còn có 

một số khuyết điểm mà chúng tôi ghi nhận được trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Trước 

hết là vẫn còn một tỷ lệ thấp sinh viên chưa hài lòng về việc chuyển đổi phương pháp dạy-

học. Sinh viên còn chưa quen với việc tự học tại nhà, vậy nên khi đến lớp học theo phương 

pháp CBL, sinh viên còn lúng túng và chưa theo kịp bài học, yêu cầu giảng viên dành thêm 

thời gian đầu buổi học để nói về lí thuyết. Không chỉ thế, sinh viên đã góp ý cụ thể về phần 

điều trị mỗi bài cần nêu cụ thể hơn. Do mục tiêu giảng dạy của học phần giúp người học 

(sinh viên ngành Y khoa) có thể nhận biết và điều trị một số bệnh tâm thần cơ bản tại các 

cơ sở khám chữa bệnh không thuộc chuyên khoa tâm thần nên phần điều trị chúng tôi chỉ 

đưa ra một số nguyên tắc và thuốc cơ bản. Phần chuyên sâu hơn sẽ dành cho giáo trình đào 

tạo sau đại học. Đối với giảng viên, việc ghi hình bài giảng làm sao cho sinh động, thu hút 

không phải là thế mạnh, đòi hỏi phải có sự đầu tư rất lớn, tuy nhiên giảng viên khi xây dựng 

các video bài giảng chỉ tập trung đảm bảo nội dung bài học đầy đủ, phù hợp, nên thiếu sự 

sinh động. Trường hợp sinh viên không tự học trước sẽ dẫn đến thất bại khi áp dụng theo 

phương pháp CBL, nên việc kiểm tra đánh giá và thúc đẩy sinh viên tự học là một thách 

thức lớn đối với giảng viên.  

Hạn chế của sáng kiến: Nhiều sinh viên chưa xem và nghiên cứu các tài liệu trên 

e-learning trước; sinh viên chưa quen thảo luận nhóm; buổi học cần nhiều thời gian cho thảo 

luận và làm pretest/posttest; một số sinh viên không tham gia và trả lời; phương pháp CBL 

khó bám sát hết các ý chính của một bài giảng; xây dựng các công cụ giảng dạy mang tính 

thống nhất gặp khó khăn (chất lượng video không đạt,..); khó khăn khi xây dựng tình huống 

đúng mục tiêu; giảng viên chưa kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong khi giải quyết vấn đề 

cùng sinh viên. Đây là bước đầu triển khai chuyển đổi phương pháp giảng dạy, sẽ còn nhiều 

hạn chế. Tuy nhiên việc nhìn nhận ra các hạn chế này và kết hợp thêm tiếp thu các ý kiến 

đóng góp của sinh viên giúp nhóm nghiên cứu tiếp thêm động lực để ngày ngày càng hoàn 

thiện công tác giảng dạy. 

 

 



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 81/2024 

240 

V. KẾT LUẬN 

Sự hài lòng của sinh viên về việc chuyển đổi dạy-học học phần tâm thần theo phương 

pháp học tập dựa trên tình huống (Case based learning – CBL) là 89,6%. Các vật liệu giảng 

dạy cũng chiếm trên 90% sự đánh giá tích cực của sinh viên. Vì thế, phương pháp CBL nên 

được xem xét áp dụng cho giảng dạy các học phần chương trình Y khoa.   
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